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ĐẠI HỌC KINH TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ  

Số: 77/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024 

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ VLVH 

 THÁNG 04/2024 HỌC TẠI TP.HCM 
 

Kính gửi: Ban Đào tạo, Trường thành viên, Khoa, Viện  
 

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi Ban Đào tạo, Trường thành viên, Khoa, Viện Lịch thi 

kết thúc học phần hệ VLVH tháng 04/2024 học tại TP.HCM.  

1. Đối với hình thức thi trực tuyến (online): 

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng sinh viên sẽ thi 

ONLINE và chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế, 

Sinh viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn, 

Sinh viên học tại các cơ sở liên kết tại TP. HCM không đủ điều kiện về thiết bị, đường truyền để 

dự thi trực tuyến (Sinh viên xem Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT tại Website P.KHĐTKT) 

đăng ký theo link: http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để được xếp lại lịch thi, hình thức thi và sẽ thi trực 

tuyến tại phòng máy tính của Trường. Do số lượng máy vi tính có hạn; nếu số lượng sinh viên đăng 

ký thi trực tuyến tại Phòng máy tính UEH lớn hơn 430 sinh viên thì thời gian thi, địa điểm thi dành 

cho sinh viên đăng ký tại Phòng máy UEH sẽ thay đổi so với lịch thi đã thông báo (thời gian thi thay 

đổi có thể cách xa thời gian thi đã thông báo). Thời hạn sinh viên đăng ký từ ngày 25/03/2024 đến 

ngày 27/03/2024. Kết quả đăng ký và thông tin lịch thi sẽ được cập nhật tại 

https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-tai-chuc-5  vào ngày 29/03/2024, 

Đối với hình thức thi trực tuyến (Thi trực tuyến từ xa hay Thi trực tuyến tại phòng máy UEH), đề thi 

được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử dụng file mềm hoặc tra cứu 

trên máy tính và các thiết bị khác, 

Đề nghị Ban Đào tạo cập nhật lịch thi vào portal của sinh viên trước ngày 25/03/2024 để sinh 

viên có đầy đủ thông tin về lịch thi trước khi đăng ký, 

2. Đối với hình thức thi tập trung (offline): 

Sinh viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên portal của sinh viên. Sinh viên 

đến trường dự thi chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế, 

Ban, Trường thành viên, Khoa, Viện, thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. 

  TL. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:              KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Ban ĐT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Phòng TTPC; 

- Ban QTHT; (đã ký) 

- Phòng TCKT; 

- Website KHĐTKT;   

- Lưu: VT, KHĐTKT.    ThS. Võ Thị Tâm  

http://student.ueh.edu.vn/
http://dangkythi.ueh.edu.vn/
https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-tai-chuc-5
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

1 24D3REA51302301 Kỹ năng Đọc TATM 3 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

17 Chủ Nhật 07/04/2024 
Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-801 (17)  B1 

Bùi Thị Thu Trang 

(001900) 

2 24D3HCM51000403 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

V124TP1EE1, 

V124TP1HQ1, 

V124TP1IV1, 

V124TP1KS1, 

V124TP1LK1, 

V124TP1NH1, 

V124TP1VA1 

71 Chủ Nhật 07/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 

B1-802 (23); 

B1-803 (24); 

B1-804 (24)  

B1 Đỗ Minh Tứ (001775) 

3 24D3HCM51000402 Tư tưởng Hồ Chí Minh V124TP1KN1 54 Chủ Nhật 07/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 
B1-802 (27); 

B1-803 (27)  
B1 Đỗ Minh Tứ (001775) 

4 24D3SPE51301901 Kỹ năng Nói TATM 5 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

24 Chủ Nhật 07/04/2024 Vấn đáp tập trung 13g00 B2-202 (24)  B2 
Nguyễn Huỳnh Trang 

(009786) 

5 24D5MAN50213301 Quản trị sự thay đổi V222TP2QT1 49 Thứ Năm 11/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Quang Anh 

(001763) 

6 24D5ACC50707901 
An toàn thông tin kế 

toán 
V222TP2KT1 26 Chủ Nhật 14/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
14g30 B1-801 (26)  B1 

Lương Đức Thuận 

(001606) 

7 24D3HIS51002601 
Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 

V124TP1HR1, 

V124TP1IB1, 

V124TP1LM1, 

V124TP1MR1 

78 Chủ Nhật 14/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 
B1-801 (39); 

B1-802 (39)  
B1 

Phan Thị Lệ Hương 

(000028) 

8 24D3ACC50706302 Kế toán quản trị 1 V122TP3KN1 40 Chủ Nhật 14/04/2024 
Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
14g30 

B1-802 (20); 

B1-806 (20)  
B1 Huỳnh Lợi (000534) 

9 24D3QUA40201201 
Phân tích định lượng 

trong quản trị 
V121TP2QT1 42 Chủ Nhật 14/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 

B1-803 (22); 

B1-804 (20)  
B1 

Đinh Thái Hoàng 

(000076) 
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10 24D3HIS51002604 
Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 

V124TP1AD1, 

V124TP1AV1, 

V124TP1BV1, 

V124TP1FN1 

62 Chủ Nhật 14/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 
B1-803 (35); 

B1-804 (27)  
B1 

Bùi Thị Huyền 

(001439) 

11 24D3HIS51002603 
Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 

V124TP1EE1, 

V124TP1HQ1, 

V124TP1IV1, 

V124TP1KS1, 

V124TP1LK1, 

V124TP1NH1, 

V124TP1VA1 

45 Chủ Nhật 14/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 
B1-806 (22); 

B1-807 (23)  
B1 

Nguyễn Thùy Dương 

(000427) 

12 24D3FIN50500301 
Tài chính doanh nghiệp 

nâng cao 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

38 Chủ Nhật 14/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 
B1-807 (18); 

B1-808 (20)  
B1 

Trần Thị Thùy Linh 

(000508) 

13 24D3TAX50401601 Hoạch định Thuế 
V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 
19 Chủ Nhật 14/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-808 (19)  B1 

Đặng Thị Bạch Vân 

(001524) 

14 24D3HIS51002602 
Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 
V124TP1KN1 31 Chủ Nhật 14/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 B2-211 (31)  B2 Phạm Thăng (000606) 

15 24D5FIN50509001 
Sáp nhập, mua lại và tái 

cấu trúc doanh nghiệp 
V222TP2TC1 43 Chủ Nhật 14/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 B2-211 (43)  B2 

Nguyễn Thị Uyên 

Uyên (000507) 

16 24D5FIN50500101 Tài chính doanh nghiệp V223TP4KN1 26 Chủ Nhật 14/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-01 (26)   O Hồ Thu Hoài (009206) 

17 24D3MUL40501201 
Tài chính công ty đa 

quốc gia 

V121TP2TC1, 

V121TP3TC1 
17 Chủ Nhật 14/04/2024 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-02 (17)   O 

Nguyễn Văn Thiện 

Tâm (009602) 
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18 24D5FIN50500102 Tài chính doanh nghiệp V223TP4FN1 34 Chủ Nhật 14/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-03 (34)   O 

Trần Thị Thùy Linh 

(000508) 

19 24D3PUB40701901 
Kế toán hành chính sự 

nghiệp 

V121TP2KT1, 

V121TP3KT1 
16 Chủ Nhật 14/04/2024 Vấn đáp trực tuyến 07g00 VPK.KTO (16)   O 

Đậu Thị Kim Thoa 

(001604) 

20 24D3ACC50706502 Kế toán công V122TP2KT1 51 Chủ Nhật 14/04/2024 Vấn đáp trực tuyến 07g00 VPK.KTO (51)   O 
Phạm Quang Huy 

(001435) 

21 24D5ACC50701101 Kế toán quản trị V223TP4AD1 33 Chủ Nhật 21/04/2024 
Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-402 (33)  B1 

Lê Đình Trực 

(000526) 

22 24D3MAT50800102 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 
V123TP4IB1 36 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 B1-402 (36)  B1 Ngô Trấn Vũ (001109) 

23 24D3MAT50800104 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 
47 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 

B1-403 (23); 

B1-404 (24)  
B1 

Phan Ngô Tuấn Anh 

(000549) 

24 24D5ACC50712301 

Tổ chức công tác kế 

toán trong môi trường 

CNTT 

V222TP2KT1 26 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 B1-404 (26)  B1 
Nguyễn Quốc Trung 

(001745) 

25 24D3MAT50800101 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 
V123TP3IB1 42 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 

B1-405 (22); 

B1-407 (20)  
B1 

Phan Ngô Tuấn Anh 

(000549) 

26 24D3ACC50701402 
Hệ thống thông tin kế 

toán 
V122TP3KN1 13 Chủ Nhật 21/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-407 (13)  B1 

Nguyễn Bích Liên 

(000135) 
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27 24D3MAT50800107 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 
V123TP4KN1 40 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 

B1-408 (20); 

B1-409 (20)  
B1 Lê Văn Sáng (000544) 

28 24D3ACC50701401 
Hệ thống thông tin kế 

toán 
V122TP2KT1 41 Chủ Nhật 21/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 

B1-408 (20); 

B1-409 (21)  
B1 

Nguyễn Phước Bảo 

Ấn, Trần Thanh Thúy 

(000537, 001535) 

29 24D3MAT50800108 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 
V123TP3KN1 47 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 

B1-502 (23); 

B1-503 (24)  
B1 

Nguyễn Văn Nhân 

(000072) 

30 24D3BAN50608701 
Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 
27 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 B1-502 (27)  B1 

Nguyễn Từ Nhu 

(001522) 

31 24D3ACC50711301 
Kế toán tài chính căn 

bản 1 
V122TP4KN1 14 Chủ Nhật 21/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-503 (14)  B1 

Lý Thị Bích Châu 

(000531) 

32 24D3MAT50800109 
Toán dành cho kinh tế 

và quản trị 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 
18 Chủ Nhật 21/04/2024 Tự luận tập trung 14g30 B1-504 (18)  

 

B1 

Nguyễn Thanh Vân 

(000074) 

33 24D5ACC50711301 
Kế toán tài chính căn 

bản 1 
V223TP4KN1 27 Chủ Nhật 21/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-504 (27)  

 

B1 
Lê Việt (001602) 

34 24D3INF50900601 Cơ sở dữ liệu 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

31 Chủ Nhật 21/04/2024 
Thi tập trung tại 

phòng máy tính 
06g45 

B2-101 (15); 

B2-102 (16)  

 

B2 

Hồ Thị Thanh Tuyến 

(009459) 

35 24D3BUS50313102 ERP (SCM) 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

37 Chủ Nhật 21/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-01 (37)   O 

Lê Hồng Trân 

(009064) 
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36 24D5FIN50507201 Lý thuyết tài chính V223TP4FN1 39 Chủ Nhật 21/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
14g30 BOX-01 (39)   O Lê Đạt Chí (000694) 

37 24D3CUS50403101 
Nhập môn phân loại 

thuế quan 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

15 Chủ Nhật 21/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-02 (15)   O 

Phạm Thái Bình 

(009697) 

38 24D3BUS50310702 Logistics quốc tế 
V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 
38 Chủ Nhật 21/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận trực tuyến trên 

LMS 

14g30 BOX-02 (38)   O 
Trương Hồng Ngọc 

(009511) 

39 24D3BUS50313101 ERP (SCM) 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

39 Chủ Nhật 21/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-03 (39)   O 

Lê Hồng Trân 

(009064) 

40 24D3ACC50700202 Kế toán tài chính 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

36 Chủ Nhật 21/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-04 (36)   O 

Hà Xuân Thạch 

(000134) 

41 24D3ECO50100201 Kinh tế vĩ mô 
V123TP3HR1, 

V123TP3IB1 
45 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
14g30 

B1-402 (22); 

B1-403 (23)  
B1 

Trương Quang Hùng 

(000355) 

42 24D3ECO50100104 Kinh tế vi mô V123TP4KN1 25 Chủ Nhật 28/04/2024 
Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-402 (25)  B1 

Nguyễn Thị Bích 

Hồng (001548) 

43 24D3ECO50100601 Kinh tế vĩ mô (EN) 
V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 
4 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 B1-402 (4)  B1 

Lâm Mạnh Hà 

(000699) 

44 24D3ECO50100101 Kinh tế vi mô 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

55 Chủ Nhật 28/04/2024 
Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 

B1-403 (27); 

B1-404 (28)  
B1 

Nguyễn Thị Hồng Thu 

(001629) 
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45 24D3BAN50600801 Ngân hàng quốc tế 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

28 Chủ Nhật 28/04/2024 Tự luận tập trung 14g30  B1-404 (28)  B1 
Huỳnh Lưu Đức Toàn 

(009257) 

46 24D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 

V123TP3AD1, 

V123TP3FN1, 

V123TP3MR1 

71 Chủ Nhật 28/04/2024 
Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
14g30 

B1-405 (26); 

B1-407 (20); 

B1-409 (25)  

B1 
Trương Thành Hiệp 

(001636) 

47 24D3TAX50402601 
Hệ thống thuế Việt 

Nam 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 
17 Chủ Nhật 28/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 B1-407 (17)  B1 

Đặng Thị Bạch Vân 

(001524) 

48 24D3ACC50707901 
An toàn thông tin kế 

toán 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

51 Chủ Nhật 28/04/2024 
Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 

B1-502 (25); 

B1-503 (26)  
B1 

Nguyễn Quốc Trung 

(001745) 

49 24D3ECO50100206 Kinh tế vĩ mô 
V123TP3KN1, 

V222TP3HQ1 
52 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
14g30 

B1-502 (26); 

B1-503 (26)  
B1 

Lê Ngọc Uyển 

(000565) 

50 24D3ACC50701102 Kế toán quản trị 
V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 
50 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 

B1-504 (26); 

B1-505 (24)  
B1 

Trịnh Hiệp Thiện 

(001464) 

51 24D3ACC50711302 
Kế toán tài chính căn 

bản 1 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 
11 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
14g30 B1-505 (11)  B1 Lê Việt (001602) 

52 24D5FIN50500601 Định giá doanh nghiệp V222TP2TC1 26 Chủ Nhật 28/04/2024 Tự luận tập trung 12g30 B1-701 (26)  B1 
Tô Công Nguyên Bảo 

(009712) 

53 24D3ECO50100103 Kinh tế vi mô 
V123TP4AD1, 

V223TP3IB1 
47 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận tập trung 
12g30 

B1-703 (27); 

B1-704 (20)  
B1 

Lê Trung Cang 

(000563) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

54 24D3FIN50501601 Quản trị rủi ro tài chính 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

54 Chủ Nhật 28/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 

BOX-08 (27); 

BOX-09 (27)  
 O Hồ Thu Hoài (009206) 

55 24D3FIN40501301 Quản trị rủi ro tài chính 
V121TP2TC1, 

V121TP3TC1 
23 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-10 (23)   O 

Nguyễn Hoàng Thụy 

Bích Trâm (001915) 

56 24D3BUS50318301 
Mô hình kinh doanh và 

khoa học ứng dụng 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

42 Chủ Nhật 28/04/2024 

Trắc nghiệm và tự 

luận trực tuyến trên 

LMS 

12g30 
BOX-11 (21); 

BOX-12 (21)  
 O 

Nguyễn Thành Tiến 

(009590) 

57 24D3FIN50500102 Tài chính doanh nghiệp V122TP4KN1 22 Chủ Nhật 28/04/2024 
Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g30 BOX-13 (22)   O 

Huỳnh Ngọc Quang 

Anh (010293) 

58 24D3ECO50103201 Bảo hiểm xã hội 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

50 Chủ Nhật 28/04/2024 Vấn đáp trực tuyến 07g00 VPK.KT (50)   O 
Võ Thành Tâm 

(001735) 

 


